Phụ Lục 1 
Quy hoạch chi tiết
Cửa hàng xăng dầu thời kỳ 2006 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày  22/9/2006 của UBND tỉnh)

	
Số TT
	
Tuyến giao thông
	
Cửa hàng loại II có KD  dịch vụ
	Cửa hàng loại II theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 14/1999/TT-BTM
	Cửa hàng loại I và II theo tiêu chuẩn quy định áp dụng cho đường Hồ Chí Minh (QĐ 278/2002/QĐ-BTM)
	
Tổng số

	
	
	
	Giai đoạn 2006 - 2010
	Giai đoạn 2011 - 2020
	Giai đoạn    2006 - 2010    Cửa hàng Loại II
	Giai đoạn 2011- 2020
	

	1
	Quốc lộ (QL) 2
	Thái Long (Yên Sơn):         
Thôn Thái Hoà, bên phải QL 2, LT: Km123 + 900. (Khu CN Long Bình An),
	
	Yên Lâm (Hàm Yên): Thôn tháng Mười, bên trái QL 2, LT: Km 199 + 000.
	
	
	
2

	2
	Quốc lộ (QL) 2C
	
	Tân Trào 1 (Sơn Dương):
Thuộc Thôn Bòng, Bên trái  QL 2C, LT: Km 88 + 900.
Tân Trào 2 (Sơn Dương):
Thuộc Thôn Bòng, Bên phải  QL 2C, LT: Km 89 + 300.
Phúc ứng (Sơn Dương): Thôn Phúc Vượng, bên phải QL 2C, LT: Km 69 + 500.
	Tuân Lộ (Sơn Dương): Thuộc thôn Tân Yên, bên phải QL 2C, LT: Km 63 +800.
Minh Thanh (Sơn Dương): Thuộc thôn Lê, bên trái QL 2C, LT: Km 95 + 500.

	
	
	5

	3
	Quốc lộ (QL) 37
	Thượng ấm (Sơn Dương): Thôn Cây Đa, bên trái  QL 37, LT: Km 191+750.
	Phú Lâm (Yên Sơn): Thôn Ngòi Xanh 2, bên trái QL 37, LT: Km 226 + 300.
	
	
	
	2

	4
	Quốc lộ (QL) 2B
(Đường quy hoạch)
	Kim Bình (Chiêm Hoá), Thôn Đồng ẻn, bên phải QL 2B

	

	Hợp Hoà  (Sơn Dương): Thôn Thanh Sơn, bên phải  QL 2B.
Ninh Lai (Sơn Dương): Thôn Hoàng Tân 1, bên phải QL 2B.
Yên Hoa (Na Hang): Thuộc bản Quân, Bên trái QL 2B.
Thượng Nông (Na Hang): Bên phải QL 2B thuộc bản Mù.
Phú Bình (Chiêm Hoá): Bên phải QL 2B, thuộc thôn Hợp Nhất.
Tri Phú (Chiêm Hoá): Bên phải QL 2B, thuộc thôn Nà Coóc.
	
	
	7

	5
	Quốc lộ (QL) 37B
(Đường quy hoạch)
	Nhân Mục (Hàm Yên), Thôn 8, bên phải QL 37B.

	Tràng Đà (TX Tuyên Quang) Xóm 8 Xã Tràng Đà. Bên phải QL 37B.
Xuân Vân (Yên Sơn), Bên trái QL 37B. Thôn Đô Thượng.
Phù Lưu (Hàm Yên), Thôn Kèm, bên phải QL 37B.
Trung Hà (Bên phải QL 37B, gần ngã ba QL 37B giao với đường các thôn, bản: Nông Tiến, Làng Lường)
Vinh Quang (Phố Trinh, bên phải QL 37B)
	Hà Lang (Chiêm Hoá), Bên trái QL 37B, thuộc thôn Nà Khán.
	
	
	7

	6
	Quốc lộ (QL) 279 (Đường quy hoạch)
	
	Năng Khả (Na Hang), Thôn Nà Trang, Bên phải QL 279
Phúc Sơn (Chiêm Hoá), Thôn Nà Pết, Bên trái QL 279.
	Hồng Quang (Chiêm Hoá), thuộc thôn Na Nghè, bên phải QL  279.
	
	
	3

	7
	Đường HCM (Đường quy hoạch)
	
	
	
	Đội Bình (Yên Sơn), Thôn Cầu Chéo, bên trái đường HCM, LT: km 57. (Bên phải QL 2, LT: Km 115 + 000),
Trung Sơn (Yên Sơn), Thôn Nà Ho, bên phải đường HCM, LT: km 16. (bên phải QL 2C, LT: Km 107 + 600).
	Cửa hàng loại I: Hùng Lợi (Yên Sơn), Thuộc Làng Yểng, Bên phải đường HCM,
LT: km 8.
Cửa hàng loại II: Đạo Viện (Yên Sơn), Thuộc thôn Cây Thị, bên trái đường HCM, LT: km 26. (Bên trái QL 2C, LT 116 +100).
Thái Bình (Yên Sơn), Thôn Vinh Quang, bên trái đường HCM, LT: km 41. (Bên phải QL 37, LT: Km 204+800)

	5

	8
	Đường vành đai 2 (Đường quy hoạch)
	
	
	
Hoàng Khai (Yên Sơn):
Đường vành đai 2,
xóm Từ Lưu 1
Bên phải đường Hoàng Khai - Kim Phú
Lang Quán (Yên Sơn):
Bên trái đường vành đai 2 thị xã Tuyên
Quang, thuộc thôn Đồng Danh
	
	
	2

	9
	Đường tỉnh (ĐT) 185
(Đường quy hoạch)
	
	Kiến Thiết (Yên Sơn):
Bên trái ĐT 185, thuộc thôn Bắc Chiến, Trung tâm xã.
Thượng Lâm  (Na Hang):
Bên phải ĐT 185 (trung tâm xã)
Đà Vị  (Na Hang):
Bên phải ĐT 185,
Ngã ba ĐT 185 gặp ĐT 188
Thuộc thôn Nà Hu
	
	
	
	3

	10
	Đường tỉnh (ĐT)186
(Đường quy hoạch)
	
	Đông Thọ (Sơn Dương):
Bên trái ĐT 186,
thuộc thôn Đồng Mụng
	Tam Đa (Sơn Dương):
Bên trái ĐT 186 vị trí gặp  đường đi Lâm Xuyên, thôn Phú Xuân
Văn Phú (Sơn Dương):
Bên trái ĐT 186,
thuộc thôn Đồng Mụng
	
	
	3

	11
	Đường tỉnh (ĐT)189
(Đường quy hoạch)
	
	
	Minh Khương (Hàm Yên):
Bên phải ĐT 189, thuộc thôn Báu
Bạch Xa(Hàm Yên):
Khu vực ngã ba đường tỉnh 189 hướng Minh Khương đi Bạch Xa, bên trái đường ra Bến Đồn.
	
	
	2

	12
	Đường tỉnh (ĐT) 190 (Đường quy hoạch)
	
	Hoà Phú(Chiêm Hoá):
Bên phải ĐT 190
thôn Càng Nộc (hướng Tuyên Quang - Chiêm Hoá)
Phúc Thịnh (Chiêm Hoá):
Bên trái ĐT 190, thôn Tụ (bên trái đường Tuyên Quang - Chiêm Hoá)

	Yên Nguyên(Chiêm Hoá):
ĐT 190, thuộc thôn Nhân Thọ (Bên trái đường Tuyên Quang - Chiêm Hoá)
Nhân Lý (Chiêm Hoá):
Bên trái ĐT 190 tuyến nhánh 1, thuộc thôn 32 ngã ba đường rẽ đi xã Quý Quân
	
	
	4

	13
	Đường tỉnh (ĐT) 188
(Đường quy hoạch)
	
	
	Lăng Can (Na Hang):
Bên phải ĐT188 giao với đường xã, thuộc bản Nà Khộc, hướng đi Nà Mèn, đèo Lai Ten
Thổ Bình (Chiêm Hoá):
ĐT 188 thuộc bản Nà Cọn (trung tâm xã)
Xuân Quang  (Chiêm Hoá):
ĐT 188, đầu Cầu Quẵng, bên trái qua khu UBND xã.
Tân Mỹ (Chiêm Hoá):
Bên phải ĐT 188   hướng Chiêm Hoá - Tân Mỹ, thôn Na Héc ngã ba đường rẽ bản Tụm, bản Chằng
	
	
	4

	14
	Đường đô thị; đường thôn bản
	TT Na Hang:
Bên trái QL 279
Thôn Gốc sấu (đầu cầu qua sông)
	Tân Quang (Tx Tuyên Quang):
Đường nội thị vào khu Công ty chăn nuôi cũ.
ỷ La (Tx Tuyên Quang):
Trong khu vực Bãi đỗ xe (Quy hoạch), bên trái QL2 tránh thị xã, LT: 139+700.
Tân Hà (Tx Tuyên Quang):
Đường dẫn cầu Tân Hà, Xóm 6 (Khu trại giam cũ).
Nông Tiến (Tx Tuyên Quang):
Đường xã, xóm Nhà Tằm.
Hồng Lạc (Sơn Dương):
Vị trí đầu đường Hồng Lạc đi Vân Sơn, thuộc Thôn Gò Đình.
	Chiêu Yên (Yên Sơn):
Bên phải đường xã Chiêu Yên đi Thái Hoà, thuộc Bến Thọ bên bờ sông Lô.
An Tường (Yên Sơn):
Thôn Tiến Vũ 8, bên trái đường QL 37 cắt đường vành đai 1.
Hùng Đức (Hàm Yên):
Thôn Tân Hùng, Bên phải đường Đức Ninh - Hùng Đức.
Bình Phú (Chiêm Hoá):
Thuộc địa phận Bản Khản, khu vực ngã ba đường rẽ đi các thôn, bản.
Sơn Phú (Na Hang):
Trung tâm xã.
	
	
	11

	
	Tổng số
	5
	20
	30
	2
	3
	60



Phụ Lục 2
Quy hoạch định hướng phát triển cửa hàng xăng dầu loại III tại khu vực trung tâm các xã giai đoạn 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh)

	số tt
	Địa bàn huyện  thị, xã
	cửa hàng xăng dầu tại Khu vực trung tâm xã
	Tổng số
	Loại cửa hàng (Theo Thông tư 14/1999/TT-BTM)

	1
	TX Tuyên Quang
	0
	0
	0

	2
	Huyện Sơn Dương
	Lâm Xuyên, Hào Phú, Phú Lương, Đại Phú, Thiện Kế, Chi Thiết, Vân Sơn, Đồng Quí, Quyết Thắng, Thanh Phát, Cấp Tiến, Kháng Nhật, Lương Thiện, Vĩnh Lợi, Trung Yên, Sầm Dương
	16
	III

	3
	Huyện Yên Sơn
	Nhữ Khê, Nhữ Hán, Tiến Bộ, Công Đa, Kim Quan, Phú Thịnh, Tân Tiến, Chân Sơn, Trung Minh, Phúc Ninh, Trung Trực, Lực Hành, Quí Quân
	13
	III

	4
	Huyện Hàm Yên
	Yên Thuận, Minh Hương, Minh Dân, Bằng Cốc, Thành Long
	5
	III

	5
	Huyện Chiêm Hoá
	Linh Phú, Bình Nhân, Hoà An, Trung Hoà, Kiên Đài, Tân An, Hùng Mỹ, Yên Lập, Minh Quang, Bình An, Tân Thịnh
	11
	III

	6
	Huyện Na Hang
	Xuân Lập, Khuôn Hà, Phúc Yên, Khau Tinh, Sinh Long, Hồng Thái, Thượng Giáp, Côn Lôn
	8
	III

	
	Tổng cộng
	
	53
	



